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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/12/2020 đến ngày 10/12/2020

	TT

	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài Chính
	103/2020/TT-BTC
	26/11/2020
	Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công
	10/01/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	100/2020/TT-BTC
	19/11/2020
	Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: Hải quan, Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Phí,Lê phí và hướng dẫn về chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc khu kinh tế cửa khẩu
	02/01/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1950/QĐ-TTg
	28/11/2020
	Quyết định giao dự toán Ngân sách nhà nước  năm 2021
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	10163/VPCP-KTTH
	03/12/2020
	V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/2020/QH14 và Nghị quyết số 129/2020/QH14 của Quốc hội
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	15109/BTC-CST
	09/12/2020
	Sửa đổi Thông tư số 231/2016/TT-BTC về phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	41/CT-TTg
	01/12/2020
	Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn
	
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	30/2020/TT-BCT
	26/11/2020
	Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại
	11/01/2021
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	32/2020/TT-BCT
	30/11/2020
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng
	01/6/2021
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	37/2020/TT-BCT
	30/11/2020
	Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển  và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt  và đường thủy nội địa
	14/01/2021
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	36/2020/TT-BCT
	30/11/2020
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương  an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ
	01/7/2021
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	35/2020/TT-BCT
	30/11/2020
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương  an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khi mê tan siêu hạng
	01/01/2023
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	34/2020/TT-BCT
	30/11/2020
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương  dùng cho lộ thiên
	01/7/2021
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	33/2020/TT-BCT
	30/11/2020
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên
	01/7/2021
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	9231/BCT-CN
	02/12/2020
	Điều chỉnh quy hoạch quặng sắt khu vực Cây Vầu, xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
	
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	38/2020/TT-BCT
	30/11/2020
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò
	01/7/2021
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	39/2020/TT-BCT
	30/11/2020
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
	01/6/2021
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	41/2020/TT-BCT
	30/11/2020
	Thông tư quy định về quản lý vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản
	01/02/2021
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	28/2020/TT-BCT
	16/11/2020
	Quy định hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP
	31/12/2020
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	46/2020/TT-BGDĐT
	24/11/2020
	Thông tư Ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông
	11/01/2021
	

	1. 
	Bộ Lao động Thương binh và xã hội
	42/2019/TT-BLĐTBXH
	30/12/2019
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy
	01/7/2021
	

	1. 
	Chính phủ
	141/2020/NĐ-CP
	08/12/2020
	Nghị định quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
	23/01/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1711/CĐ-TTg
	07/12/2020
	Công điện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2021.
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	4911/QĐ-BNN-TCTS
	04/12/2020
	Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	1699/TTg-KGVX
	02/12/2020
	Công điện về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
	
	

	1. 
	Chính phủ
	142/2020/NĐ-CP
	09/12/2020
	Nghị định quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
	01/2/2021
	

	1. 
	Bộ Tài chính
	14819/BTC-TCDN
	02/12/2020
	V/v đánh giá tình hình triển khai Luật số 69/2014/QH13
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	91/2020/TT-BTC
	13/11/2020
	V/v Thông tư Quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính
	01/01/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	96/2020/TT-BTC
	16/11/2020
	TT hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
	01/01/2021
	

	1. 
	Chính phủ
	140/2020/NĐ-CP
	30/11/2020
	Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định số 126/2017, 91/2015, 32/2018 của Chính phủ
	30/11/2020
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	103/2020/TT-BTC
	26/11/2020
	Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công
	10/01/2021
	

	1. 
	Chính phủ
	139/2020/NĐ-CP
	27/11/2020
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
	15/01/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1957/QĐ-TTg
	30/11/2020
	Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	35/2020/QĐ-TTg
	09/12/2020
	Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg ngày 22 tháng  6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại TP Hà Nội
	09/12/2020
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	95/2020TT-BTC
	16/11/2020
	Hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán
	01/01/2021

	





4
